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	LỚP
	HỌC PHẦN
	TÊN GVBM

	16CĐ-CTM1
	CAD/CAM CƠ BẢN
	C.KHANH

	
	AUTOCAD
	C.KHANH

	16CĐ-CTM3
	CAD/CAM CƠ BẢN
	C.KHANH

	
	AUTOCAD
	C.KHANH

	16CĐ-CTM5
	NGUYÊN LÝ CTM
	T.CƯƠNG

	16CĐ-CĐ1
	TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC VÀ KHÍ NÉN
	T.QUỲNH

	
	TBĐ TRONG MÁY CẮT KL
	

	16CĐ-CNC1
	LẬP TRÌNH CNC
	C.KHANH

	16CĐ-Ô1
	AUTOCAD
	C.KHANH

	16CĐ-Ô2
	AUTOCAD
	C.KHANH



GVBM CHƯA NỘP BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN KHÓA 17C1 HKII 17-18
	LỚP
	HỌC PHẦN
	TÊN GVBM

	17C1-BCN1
	THỰC TẬP HÀN CB
	T.CHI (TG)

	17C1-CTM1
	NGUYÊN LÝ-CHI TIẾT MÁY
	T.TIẾN ĐOÀN (TG)

	17C1-CTM2
	NGUYÊN LÝ-CHI TIẾT MÁY
	T.CƯƠNG

	
	THỰC TẬP TIỆN CB
	T.CƯƠNG

	17C1-CCK1
	THỰC TẬP HÀN CB
	T.Đ.CHI (TG)

	
	CƠ LÝ THUYẾT
	C.D.HỒNG

	17C1-CCK2
	NGUYÊN LÝ-CHI TIẾT MÁY
	T.TIẾN ĐOÀN (TG)

	17C1-CCK4
	CƠ LÝ THUYẾT
	C.D.HỒNG

	17C1-CNÔ1
	CƠ LÝ THUYẾT
	T.THUẬN (TG)

	17C1-CNÔ8
	CƠ LÝ THUYẾT
	T.THUẬN (TG)

	17C1-CNÔ9
	CƠ LÝ THUYẾT
	T.THUẬN (TG)

	17C1-CNÔ10
	CƠ LÝ THUYẾT
	T.THUẬN (TG)

	17C1-CNÔ14
	CƠ LÝ THUYẾT
	T.THUẬN (TG)



